
 
 

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

Số: ........./QĐ-ĐHQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc xử lý đình chỉ học tập  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

 Căn cứ Quyết định số 260/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia thành phố 
Hồ Chí Minh; 
 Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGĐT ngày 05/04/2016 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại 
học hệ chính quy; 
 Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Giám 
đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định thực hiện 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường đại học thành viên; 
 Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc 
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ 
Chí Minh; 
 Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng Trường 
Đại học Quốc tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Quốc tế, ĐHQG-HCM; 
 Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-ĐHQT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Quốc tế về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ 
tại trường Đại học Quốc tế; 
 Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-ĐHQT ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Quốc tế về việc phân công công tác các thành viên Ban Giám hiệu; 
 Căn cứ Biên bản số 407/BB-ĐHQT ngày 15 tháng 11 năm 2023 về việc họp xét xử 
lý học vụ sinh viên trường Đại học Quốc tế học; 
 Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Đào tạo Đại học tại Tờ trình số 472/TTr-
ĐTĐH ngày 01 tháng 12 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Xử lý đình chỉ học tập đối với 94 sinh viên (danh sách đính kèm) với những 
lỗi sau:  

 1. Đã tự ý bỏ học từ 01 học kỳ chính trở lên hoặc không làm thủ tục đăng ký môn 
học. 
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 2. Tạm dừng học liên tục quá 02 học kỳ chính hoặc tạm dừng quá thời gian cho 
phép. 

 3. Bị cảnh cáo kết quả học tập nhiều hơn 02 lần. 

Điều 2. Xóa tên các sinh viên có tên trong danh sách bị đình chỉ học tập ra khỏi 
danh sách sinh viên. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Trưởng phòng Phòng Đào tạo Đại học, Trưởng các đơn vị có liên quan và 
sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                    KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 4;                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- UBND phường, xã, thị trấn liên quan 

   (Để phối hợp, quản lý giáo dục);                                               
- Lưu: VT, ĐTĐH. 

 
 

 

                                                                                               Đinh Đức Anh Vũ 
 

 



STT
Mã số 

sinh viên
Họ lót Tên

Không đăng ký 
môn học

Tạm dừng quá 
thời gian cho 

phép

Cảnh cáo kết 
quả học tập 

> 02 lần

1 BABAIU19213 Bùi Minh Quốc Khánh X
2 BABAIU19266 Lê Trung Nhân X
3 BABAIU19356 Võ Thị Minh Tú X
4 BABANS19002 Lâm Tú Anh X
5 BABANS19051 Nguyễn Bảo Minh Thư X
6 BABANS19061 Nguyễn Thị Ngọc Hoa X
7 BABAUH19005 Nguyễn Diệp Phương Khanh X
8 BABAUH19049 Nguyễn Thụy Đan Quỳnh X
9 BABAUH19079 Nguyễn Ngọc Lĩnh X X

10 BABAUH19081 Hoàng Tuấn Kiệt X
11 BABAUP19004 Hoàng Thị Thu Hiền X
12 BABAWE19078 Nguyễn Huỳnh Như Ngọc X
13 BABAWE19088 Vũ Ngọc Thạch X
14 BABAWE19091 Trương Thái Lê Thanh X
15 BABAWE19148 Nguyễn Khoa Diệu Mân X
16 BABAWE19166 Lư Vũ Khánh Vy X
17 BABAWE19273 Hoàng Minh Hải Anh X
18 BABAWE19293 Nguyễn Quang Huy X
19 BABAWE19302 Trần Minh Hoàng X X
20 BABAWE19350 Nguyễn Thị Thùy Linh X
21 BABAWE19362 Nguyễn Thụy Hạ Quyên X
22 BABAWE19372 Lê Quốc Huy X
23 BABAAD20017 Đặng Thanh Ngân X
24 BABAIU20362 Nguyễn Thị Cát Tường X
25 BABAUH20035 Lưu Chung Ngọc Châu X
26 BABAUH20043 Văn Trúc Vy X
27 BABAUH20050 Trần Ngọc Thủy Tiên X
28 BABAUP20012 Trần Ngọc Khuê Tú X
29 BABAWE20001 Lê Ngọc Uyên X
30 BABAWE20035 Nguyễn Thị Hồng Tiên X
31 BABAWE20076 Lê Tuấn Minh X
32 BABAWE20083 Trần Gia Phú X
33 BABAWE20111 Mai Thụy Quỳnh Giang X
34 BABAWE20165 Nguyễn Quỳnh Hoa X
35 BABAWE20167 Nguyễn Ánh Bình X
36 BABAWE20269 Lương Mỹ Dung X
37 BABAWE20270 Lương Mỹ Trinh X

DANH SÁCH ĐÌNH CHỈ HỌC TẬP
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHQT, ngày       tháng 12 năm 2023

của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế )

ĐẠI HỌC QUỐC GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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quả học tập 

> 02 lần

38 BTBCIU20061 Trần Ngọc Mỹ X
39 BTBCIU20065 Vũ Bạch Yến Nhi X
40 BTBCIU20084 Lê Thị Lan X
41 BTBTIU19009 Phạm Đông Đức X
42 BTBTIU19140 Nguyễn Cẩm Uyên X
43 BTBTIU19179 Nguyễn Kim Bảo Hân X
44 BTBTIU20180 Nguyễn Lê Anh Kiệt X
45 BTBTIU20185 Ngô Bùi Uyên Linh X
46 BTBTIU20221 Võ Minh Quân X
47 BTBTWE20007 Trần Hương Vy X
48 BTCEIU20064 Nguyễn Hoàng Khánh Linh X
49 EEACIU19048 Lâm Quang Minh X
50 EEACIU19072 Lê Công Việt X
51 EEACIU20066 Nguyễn Nhật Khoa X
52 EEACIU20079 Nguyễn Đăng Quang X
53 EEEEIU19008 Trương Khôi X
54 EEEEIU19023 Khuất Quang Huy X
55 EEEEIU20057 Trần Minh Hiếu X
56 BAACIU19024 Tô Ngọc Thanh Thanh X
57 BAFNIU19120 Nguyễn Vương Kim Ngân X
58 BAACIU20160 Hồ Tâm Thảo X
59 BAFNIU20334 Lê Quốc Long X
60 ENENWE20043 Hoàng Như X
61 IEIEIU19045 Lê Văn Doanh X X
62 IEIEIU19082 Nguyễn Mạnh Hùng Dũng X
63 IEIEIU20078 Lê Minh Phước X
64 IEIEIU20096 Trần Thanh Tùng X
65 IELSIU19225 Trương Thiện Nhân X
66 IELSIU20071 Phan Ngọc Anh Thư X
67 IELSIU20304 Nguyễn Bá Hiếu X
68 IELSIU20381 Phạm Huỳnh Thảo Nhi X
69 IELSIU20463 Nguyễn Thế Vinh X
70 ITDSIU19037 Nguyễn Quốc Hưng X
71 ITDSIU20065 Vũ Đình Huấn X
72 ITDSIU20075 Đỗ Lê Phương Nhi X
73 ITDSIU20127 Khúc Ngọc Hoàng X
74 ITITIU19037 Nguyễn Quốc Nguyên X X
75 ITITIU19077 Lê Quang Anh X X
76 ITITIU19086 Lê Thành Chương X
77 ITITIU19088 Nguyễn Thành Công X
78 ITITIU19100 Nguyễn Văn Đạt X
79 ITITIU19102 Phan Lê Đồng X
80 ITITIU19156 Nguyễn Thành Long X
81 ITITIU19195 Lê Văn Quang X
82 ITITIU19209 Tống Quốc Thắng X
83 ITITIU19242 Lê Văn X
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84 ITITUN19012 Trương Nhất Duy X
85 ITITWE19028 Phạm Tuấn Anh X
86 ITITIU20033 Huỳnh Thanh Dâng X
87 ITITIU20038 Trương Thuỳ Kỳ Duyên X
88 ITITIU20189 Nguyễn Đông Đức X
89 ITITIU20280 Vũ Minh Phương X
90 ITITIU20293 Lê Minh Sơn X
91 ITITWE20007 Nguyễn Thành Nghĩa X
92 MAMAIU19001 Trần Châu Thạnh An X
93 SESEIU19002 Trương Minh Nam X
94 SESEIU20009 Ma Đức Trung X
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